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Eftilugel
Nhôm DhosDhat ồ thể keo 20% 'Nhôm phosphat ỏ thể keo 20%

Hộp 26 gói
20g

GMP-WHO
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MÂU HỘP GEL UỐNG EFTILUGBL
**********

Kích thước thưc : 13,0 cm X 12,0 cm X 6,6 cm

Li

CÔNQ THỬC:
- Nhôm phosphate get 20% .........12,38 g
* TỂ dược vừã đủ ..............  1 gổt 20 g

CHl DỊNH:
- VIôm thực quản, vlềm da dây cíp vâ man 
lính, fođt da dày - IA tràng, kích ứng da dầy, 
cíc hộl chứng ớiửa acid nhu lit bòng, ợ chua, 
và hiện tượng tiết nhtfu acid.
- Những rdl loạn của da dây do Ihuóc. do sai 
chế độ An hoặc aau khl dũng quá nhléu nteotin, 
cafe, keo, hoAc thức An qui nhiều gla vf.

CHỐNG CHl WtH:
Min cim VỚI bát cữ SiÀnh phẫn n*0 của thuốc.

C*CH DỦNO va liều ĐỦNG:
Thuốc được chỉ đ|nh lúc cô cơn đau hoặc 
theo hưđng d&n của bác ai 1’2 Qốl/lấn, không 
dửng quá 6 lán/hgày.
Uống thuốc giữa bơa An hoặc khl cổ cơn đau.

BẢO QUÀN:
Dế nơi khô mất, tránh Anh sáng, nhiệt độ 
dưdl 30*C.

BỂ XA TÍU TAY CỦA TRẺ EU 
ooc Kf HƯỞNG DẴN sử DỰNG 

TRƯỚC KHI DÙNG

Eítilugel
Nhôm ohosohat ở thể keo 20%^—*^Nhâm phosphat ở thể keo 20%

Hộp 26 gói

GMP-WHO

3a CÔNG TY Cổ PHẦN DƯỢC PhXm;3/2
10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, tP.HCM
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8ĐK:

TIAuchuến: TCCS

Số lố sx: 

Ngày sx: 

HD:
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MẪU GiÂY NHÔM GEL UỐNG EFTILUGEL
**********

Kích thước thực : 11,5 cm X 6,2 cm

Nhôm phoaphat 4 thí keo 20%

Gói 20q

Tiêu chuển: TCCSSDK:

BÀO QUÀN:
Để nơl khổ mát, trành Anh sàng, nhlột độ 
dưới 30*C.

Số 14 sx: 

Ngày sx 

HD:

EftilugelCỔNG THỨC:
- Nhôm phosphate gel 20%...... 12,30 g
- Tá dược vừa dù.................... 1 gổl 20 g

Chl ĐỊNH:
■ VI4m thực quàn, vlém da dày cáp và mạn 
tinh, toét da dày ■ tâ tràng, kích úng dạ dày, 
các hộl chúng thừa acld như rát bỗng, 0 chua, 
và hiện tượng tiết nhiáu acid.
- Những rốl loan cũa da dày do thuốc, do sal 
chí độ ỉn hoặc sau khl dùng quá ntìléu nlcotin, 
cale, keo. hoặc thức An quá nhiều gla v|.

CHỐNG CH1 ĐINH:
Mẫn cảm VỚI bát cú thành phán nào cùa thuốc.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:
Thuốc được chỉ đjnh lúc có cơn đau hoặc 
theo hương dẫn của bác sĩ 1*2 gổi/lán, 
khổng dùng quá 6 lốn/ngày.
Uống thuốc giữa bữa ân hoặc khl cơ cơn 
đau.

DỂ XA TẤM TAY CỦA TRỀ EM 
DỌC KỸ HƯỚNG DẴN sử DỤNG TRƯđC KM DŨNG

Ịgmp-who|
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MẪU TỜ HƯỚNG DẪN sử DỤNG THUỐC 
GEL UỐNG EFTILUGEL

**********
Kích thước thưc : 9,2 cm X 13,5 cm

Efti|lJgel y
Gel uống pỵ

CÓNG THỨC: cho 1 gói 20 g 

- Nhổm phosphate gel 20% 12,38g
• Tá dược: Xanthan gum, Kall sorbat, Sorbitol lỏng, Aspartam, Bột hương v| 

cam, Nước tinh khiết
CÁCBẶCTÍNHDƯỢCLÝ:
DƯỢC LỰC HOC:
Nhôm phosphat được dùng như một thuốc kháng acld d[ch dạ dày dưới dạng 

gel nhôm phosphat (một hSn dịch) và dang vlén nón. Nhâm phosphat làm 

giảm acld dịch vi dư thừa nhưng không gây trung hùa: Gel dạng keo tạo một 
màng bảo vệ 1 ựa chát nhầy che phù diặn rộng nlêm mạc đương tíẽu hóa. Lớp 
màng bảo vặ gổm nhôm phosphat phân tán m|n làm Hển nhanh ổ viêm và 

loét, bào vệ niỄm mạc dạ dày chống lại tác dộng bân ngoài vả lâm người 

bệnh dê chịu ngay.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Binh thưởng thuốc không được hấp thu vào cơ thể và khống ảnh hưởng đến 

cân bằng acid ■ kiểm cùa cơ thể.
Nhôm phosphat hòa tan chặm trong dạ dày và phản ứng với add hydrocloric 

để tạo thành nhâm clorid và nước. Ngoải việc tạo nhôm clorid, nhỗm 

phosphat còn tạo acid phosphoric. Khoảng 17 - 30% lượng nhôm clorid tạo 

thành được háp thu vả nhanh chóng dược thận đào thải, ở ngươi có chức 

năng thận binh thương. Nhổm phosphat không dược hấp thu sẽ dào thải qua 

phân.
Nhúm phosphat cơ khả năng trung hùa chi bằng một nửa cùa nhôm 

hydroxyd, nhưng ưu điểm hơn là không làm ảnh hưởng đến sự hấp thu 

phosphat của dương ruột (100 mg nhôm hydroxyd khan có khả năng trung 

hòa 5 mill đương lượng (5 mEq) add.
CHIbinH:
• Viêm Ihực quản, viêm dạ đày cáp vồ mạn linh, loét dạ dày - tá tràng, kích 

ứng da dày, các hội chứng thừa add như rát bỏng, ợ chua, và hlện tượng 
tiết nhtâu add.

- Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khl dùng 
quá nhléu nlcotin, cate, kẹo, hoặc thức ân quá nhiđu gia vị.
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CHỔNG CHl ĐỊNH:

Măn cảm với bát cứ thành phân nào cùa thuốc.
TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc kháng add cồ thể tàm giảm hiệu lực của các thuốc khác. Nếu dùng 
cùng lúc VỚI một thuốc khác nên cách nhau khoảng 2 giờ.

THẬN TRỌNG:
Tránh điểu tri tiểu cao láu dài ò người bệnh suy thận.
TÃC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Thường gặp: Táo bón.
Thống báo cho bác sĩ biết tác dụng khống mong muốn gặp phải khl dủng 
thuổc.
PHỤ Nữ CÓ THAI VẢ CHO CON BÚ:

Khổng ảnh hưởng.
LẮI XE VÀ VẬN HÀNH MẮY MÓC:

Không ảnh hưởng.
QUÁ LIÉU VÀ CẮCH XỬ TRÍ:

Không có thông tin.
CACH DỪNG - LIẾU DÙNG :

- Thuốc được chi đ|nh lúc có cơn đau hoặc theo hướng dẵn cùa bác sĩ 1-2 
gól/lẩn, không dùng quá 6 lẩn/ngày.

- Uống thuốc giữa bữa ăn hoặc khi có cơn dau.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 26 gól X 20 g .
BẢO QUẢN :

Để nơi khô ráo, nhiệt dộ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG :

24 tháng kể tử ngày sản xuất.

- Geluđng EFT1LUGEL đỊttheoTCCS.
- Dị xa tắm tay trè em. Dọc kỹ hướng dinsữdụng trưđckhldùng.
- Níu cán thtm thing tin òn hit ỳ kiến bác st.
- Sản xuất tạl: Nhà máy GMP - WHO SÍS30C2. đường c. KCN CátUI.Q.2. TP. HCM.
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